
 
PHI TRƯỜNG JOHN WAYNE ĐĂNG TẢI THỐNG KÊ THÁNG MƯỜI HAI 2022 

 
SANTA ANA, Calif. Lưu lượng hành khách Hàng Không tại Phi Trường John Wayne gia tăng trong 
tháng Mười Hai 2022 so sánh với tháng Mười Hai 2021. Trong tháng Mười Hai 2022, Phi Trường đã 
phục vụ 944,146 hành khách , một gia tăng 11.4% khi so sánh với tháng Mười Hai 2021 lưu lượng được 
tính 847,671. 
. 

• So sánh với số lượng 231,033 hành khách trong tháng Mười Hai 2020, có một sự gia tăng 
308.7% 

• So sánh với số lượng 891,492 hành khách trong tháng Mười Hai 2019, có một sự gia tăng 5.9% 

Hoạt động của các phi cơ thương mại trong tháng Mười Hai 2022 là 7,698  gia tăng 7.4% và hoạt động 
của các phi cơ có đường bay ngắn (commuter aircraft) là 532 tăng 4.7% khi so sánh với mức độ tháng 
Mười Hai 2021. 
 

• So sánh với năm 2020 mức độ hoạt động của các phi cơ thương mại, đã có một sự gia tăng 
100.6% và hoạt động phi cơ có đường bay tăng 14.7%. 

• So sánh với năm 2019 mức độ hoạt động của các phi cơ thương mại có một sự gia tăng là 2.0% 
và hoạt động của các phi cơ có đường bay ngắn gia tăng 29.4% 

Tổng số các phi cơ hoạt động đã giảm trong tháng Mười Hai 2022 so sánh với cùng tháng trong năm 
2021. Trong tháng Mười Hai 2022, đã có tổng số hoạt động của các phi cơ là 21,704 ( cất cánh và hạ 
cánh) giảm 3.2% so với 22,410 của tổng số hoạt động của các phi cơ trong tháng Mười Hai 2021. 
 

• So sánh với tháng Mười Hai 2020 tổng số hoạt động của các phi cơ là 18,061, gia tăng 20.2% 
• So sánh với tháng Mười Hai 2019 tổng số hoạt động của các phi cơ là 20,718,  gia tăng 4,8% 

Hoạt động hàng không tổng quát của 13,450 được tính là 61,% của toàn thể các hoạt động hàng không 
liên hệ trong tháng Mười Hai 2022, và giảm 8.6% so với tháng Mười Hai 2021. 
 

• So sánh với tháng Mười Hai 2020, hoạt động hàng không tổng quát của 13,745, được tính là 
76.1% của toàn thể hoạt động các phi cơ, hoạt động giảm 2.1% 

• So sánh với tháng Mười Hai 2019, hoạt động hàng không tổng quát của 12,731, được tính là 
61.4% của toàn thể hoạt động các phi cơ, hoạt động tăng 5.6% 

Ba hãng hàng không đứng đầu trong tháng Mười Hai 2022 căn cứ trên số lượng hành khách được đếm 
là Southwest Airline (325,384), American Airlines (147,724), và United Airlines (144,865). 
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International Statistics 3 (included in totals above) 
 

 
 

1Máy bay dùng cho dịch vụ hàng không lịch trình thường xuyên, chuyên chở không quá 70 chổ 
ngồi (70), và hoạt động với trọng tải không quá chín mươi ngàn cân (90,000 lbs). 

 
2Máy bay chuyên chở hàng hóa : 1,271 tấn 

 
 Máy bay chuyên chở hành khách (hàng hóa chứa dưới bụng máy bay): 105 tấn 

 
(Số trọng lượng chuyên chở hàng hóa hiện nay trong phúc trình này là của tháng Mười Một 

2022) 
 

 December 
2022 

December 
2021 

% 
Change 

Year-To-Date 
2022 

Year-To-Date 
2021 

% 
Change 

Total passengers 944,146 847,671 11.4% 11,360,839 7,700,489 47.5% 

Enplaned 
 

463,652 420,797 10.2% 5,635,470 3,828,546 47.2% 

Deplaned 
 

480,494 426,874 12.6% 5,725,369 3,871,943 47.9% 

Total Aircraft 
O ti  

21,704 22,410 -3.2% 303,970 311,684 -2.5% 

General Aviation 13,450 14,712 -8.6% 202,366 231,668 -12.6% 

Commercial 7,698 7,170 7.4% 95,260 74,253 28.3% 

Commuter 1 532 508 4.7% 5,878 5,369 9.5% 

Military 24 20 20.0% 466 394 18.3% 

Air Cargo Tons 2 1,376 1,550 -11.2% 17,335 18,243 -5.0% 

 December 
2022 

December 
2021 

% 
Change 

Year-To-Date 
2022 

Year-To-Date 
2021 

% 
Change 

Total Passengers 28,633  17,919  59.8%  314,226  112,046  180.4%  

Enplaned passengers 14,737  9,065  62.6%  157,890  54,525  189.6%  

Deplaned 
 

13,896  8,854  56.9%  156,336  57,521  171.8%  

Total Aircraft 
Operations 

240 212 13.2%  2,825  1,400  101.8%  


